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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 313/TTr-SNV ngày 28/7/2008, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 868/TTr-SVHTT&DL ngày 04/6/2008, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, Giám đốc Khu Di tích Kim Liên, Chủ tịch UBND các xã: Kim Liên, Nam Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP QUẢN LÝ, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này quy định trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Khu Di tích Kim Liên với Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn, Ủy ban nhân dân xã Kim Liên, xã Nam Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động tại Khu Di tích Kim Liên.

2. Đối tượng áp dụng: 

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên. 

Điều 2. Nghiêm cấm các hoạt động sau đây:
1. Mọi hành vi xâm phạm đến các di tích lịch sử, công trình văn hóa, cảnh quan môi trường; các hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để chống lại Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, truyền bỏ tư tưởng phản động, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan làm phương hại đến thuần phong mỹ tục và hủy hoại môi trường sinh thái tại Khu Di tích.

2. Sản xuất, lưu hành, phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa trái phép, các sản phẩm đó có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép theo Quy định.

3. Các hoạt động dịch vụ không phù hợp với vị trí, tính chất, ý nghĩa của Khu di tích; bán các loại hàng hóa, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, làm ảnh hưởng đến Khu Di tích và sức khỏe của người sử dụng. 

4. Bán hàng rong, ăn xin, bán hàng không đúng nơi Quy định, chèo kéo, gây phiền hà cho khách và các hành vi gây mất an ninh, trật tự tại Khu Di tích.

5. Và các hoạt động khác trái quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc và cơ chế phối hợp: 
1. Việc phối hợp quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên phải tuân theo các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật.

2. Khu Di tích Kim Liên là đơn vị được UBND tỉnh giao trực tiếp quản lý các di tích, đất đai, các công trình thuộc di tích; chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đồng thời phải đảm bảo sự thống nhất, không chồng chéo, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ nhau để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Kim Liên.

Chương II
CÁC LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VÀ QUY ĐỊNH KHU VỰC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN
Điều 4. Các loại hình hoạt động dịch vụ:
1. Các loại hình dịch vụ hoạt động tại Khu Di tích Kim Liên gồm:

a) Dịch vụ bán hàng lưu niệm, văn hóa phẩm.

b) Dịch vụ hương, hoa. 

c) Dịch vụ chụp ảnh lưu niệm.

d) Dịch vụ trông giữ các loại phương tiện giao thông và hành lý của khách.

đ) Dịch vụ ăn uống, giải khát và giới thiệu, bán các loại hàng đặc sản địa phương.

e) Dịch vụ bưu chính, viễn thông, ngân hàng, y tế.

f) Dịch vụ vệ sinh môi trường. 

g) Dịch vụ du lịch nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí.

2. Các loại dịch vụ hợp lý và hợp pháp khác khi có nhu cầu (phải phù hợp với ý nghĩa, tính chất của Khu Di tích và được cấp có thẩm quyền cho phép).

Điều 5. Quy định khu vực quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ: 
Việc quy định khu vực quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ phải phù hợp với Quy hoạch Dự án Bảo tồn tôn tạo Khu Di tích lịch sử Kim Liên gắn với phát triển du lịch đó được UBND tỉnh phê duyệt và được bố trí theo từng khu vực như sau:

1. Khu vực I (Trong hàng rào bảo vệ các di tích gốc): Không được tổ chức các hoạt động dịch vụ, trừ loại hình dịch vụ chụp ảnh lưu niệm, do Khu Di tích Kim Liên trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện. 

2. Khu vực II: Nhà dịch vụ văn hóa thuộc khu trưng bày - tưởng niệm ở Làng Sen, trong đó gồm phòng đón khách cao cấp và gian hàng giới thiệu, bán hàng văn hóa phẩm, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ. Trong trường hợp đón tiếp các đoàn khách cao cấp thì tạm ngừng hoạt động dịch vụ (do Khu Di tích Kim Liên trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện).

3. Khu vực III: Bao gồm các bãi đỗ xe; nơi tổ chức các hoạt động dịch vụ được Quy định tại Điều 4 của Quy chế này và được Quy định theo từng vị trí cụ thể như sau:

a) Các vị trí tổ chức hoạt động dịch vụ do Khu Di tích Kim Liên chịu trách nhiệm toàn diện (quản lý đất đai, các công trình nhà cửa, ki ốt và tổ chức các hoạt động dịch vụ: bán hương, hoa, hàng lưu niệm, văn hóa phẩm, chụp ảnh, bưu chính, viễn thông, ngân hàng, y tế và vệ sinh môi trường), gồm:

Khu nhà dịch vụ trực đón tiếp, điều hành khách tham quan, các nhà vệ sinh công cộng tại khu di tích Làng Sen, Khu di tích Hoàng Trự, Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, 02 Ki ốt sát hai bên nhà điều hành, 03 Ki ốt dọc đường lên, xuống mộ.

Trong các nhà trực đón tiếp, điều hành khách tham quan ở ba điểm di tích được bố trí 01 phòng cho Đội bảo vệ và lực lượng Công an để làm nơi tiếp nhận, xử lý các công việc liên quan đến công tác an ninh, trật tự.

b) Các vị trí do UBND xã Kim Liên chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động dịch vụ (bán hàng lưu niệm, văn hóa phẩm, giới thiệu, bán các loại hàng đặc sản địa phương, dịch vụ ăn uống, giải khát, tổ chức tuyển chọn người tham gia hợp đồng và ký kết hợp đồng, thu tiền khoán ốt và lệ phí cho thuê mặt bằng kinh doanh với các hộ đăng ký kinh doanh dịch vụ tại khu vực được giao quản lý) gồm:

Các ki ốt bán hàng ở bãi đỗ xe chính và một số vị trí ở bãi đỗ xe phụ tại Khu di tích Làng Sen; các điểm di tích khác ở Làng Sen như: Sân vận động, cây đa, đền làng Sen; Các ki ốt bên trái nhà dịch vụ trực đón tiếp, điều hành khách tham quan, khu vực bên phải và bên trái bãi đỗ xe ở Khu di tích Hoàng Trự. 

(Các vị trí tại khu vực bãi đỗ xe phụ ở Khu di tích Làng Sen , khu vực bên phải bãi đỗ xe ở Khu Di tích Hoàng Trự chỉ được tổ chức các quầy cơ động để phục vụ trong dịp lễ, hội, nhưng phải phù hợp với quy hoạch của dự án).

c) Các vị trí do UBND xã Nam Giang chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động dịch vụ (bán hàng lưu niệm, văn hóa phẩm, giới thiệu, bán các loại hàng đặc sản địa phương và dịch vụ ăn uống, giải khát, tổ chức tuyển chọn người tham gia hợp đồng và ký kết hợp đồng, thu tiền khoán ốt và lệ phí cho thuê mặt bằng kinh doanh với các hộ đăng ký kinh doanh dịch vụ tại khu vực được giao quản lý) gồm: Các ki ốt còn lại ở phía bên phải và bên trái nhà điều hành trực khách, các quầy cơ động để phục vụ trong dịp lễ, hội (nhưng phải phù hợp với quy hoạch của dự án). 

d) Khu vực núi Chung:

Gồm các loại hình dịch vụ du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí: Khu Di tích Kim Liên chịu trách nhiệm quản lý chung, việc tổ chức các hoạt động dịch vụ sẽ thực hiện hình thức đầu tư theo Quy hoạch Dự án.

4. Dịch vụ trông giữ các loại phương tiện của khách tham quan, du lịch ở các bãi đỗ xe: Khu Di tích Kim Liên quản lý, tổ chức trông giữ các loại xe ô tô; UBND xã Kim Liên, xã Nam Giang quản lý, tổ chức trông giữ các loại xe đạp, xe máy và các phương tiện thô sơ khác. Khu Di tích Kim Liên phối hợp với UBND xã Kim Liên, xã Nam Giang và lực lượng Công an để hướng dẫn khách tham quan, du lịch điều khiển các loại phương tiện vào, ra đúng nơi Quy định.

5. Tất cả các ki ốt, quầy bán hàng không thuộc khu vực Quy định nêu trên đều phải được giải toả. Việc bố trí cho thuê các ki ốt, quầy bán hàng để tổ chức hoạt động dịch vụ ưu tiên cho những hộ nằm trong diện di dời giải phóng mặt bằng, các đối tượng chính sách, các gia đình khó khăn nhưng phải đảm bảo yêu cầu của người tham gia hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên.

6. Các ki ốt dịch vụ cơ động phải được phê duyệt của cấp có thẩm quyền về thiết kế mẫu mã.Vị trí các ki ốt di động, nơi trông giữ xe đạp, xe máy của khách do Khu Di tích Kim Liên bố trí theo quy hoạch dự án.

7. Các ki ốt dịch vụ trong Khu Di tích Kim Liên phải đảm bảo mỹ quan, văn hóa, thuận lợi cho khách tham quan và đảm bảo yêu cầu của công tác trật tự an toàn, vệ sinh môi trường. Trước mỗi ki ốt, quầy hàng đều phải bố trí các thùng đựng rác.

8. Trong các dịp cao điểm (kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, Lễ hội làng Sen...) hàng năm, do lượng khách đông, các hoạt động dịch vụ nếu cần phải tăng cường để đáp ứng nhu cầu của khách, Khu Di tích Kim Liên và UBND xã Kim Liên, xã Nam Giang phải có kế hoạch cụ thể tổ chức các quầy cơ động tạm thời cho nhân dân thuê mượn bán hàng phục vụ khách.

Chương III.
NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG QUẨN LÝ, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN 
Điều 6. Các nội dung phối hợp:
1. Phối hợp để quản lý, tổ chức các loại hình hoạt động dịch vụ được Quy định tại Điều 4, Chương II của bản Quy chế này.

2. Quản lý các mặt hàng kinh doanh dịch vụ, chất lượng, giá cả hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và chấp hành các quy định khác của pháp luật. 

3. Giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho Khu Di tích; thực hiện nếp sống văn hóa, đảm bảo trật tự các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên.

4. Giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực.

5. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, du lịch tại Khu Di tích. Chỉ đạo, kiểm tra Khu Di tích Kim Liên trong việc thực hiện và phối hợp công tác quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định. 

2. Kiểm tra và cấp giấy phép (theo thẩm quyền) các hoạt động dịch vụ văn hóa; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm trong các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn:
1. Thực hiện quản lý Nhà nước theo địa bàn đối với các hoạt động dịch vụ, đăng ký kinh doanh tại Khu Di tích Kim Liên.

2. Chỉ đạo phòng Công thương, Quản lý thị trường làm tốt công tác quản lý về kinh doanh trên địa bàn, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tại Khu Di tích.

3. Chỉ đạo UBND xã Kim Liên, xã Nam Giang tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ công như phối hợp các hoạt động dịch vụ trên địa bàn Khu Di tích theo đúng Quy định của Quy chế và Quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo Công an huyện, UBND xã Kim Liên và xã Nam Giang phối hợp với Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Khu Di tích Kim Liên để làm tốt công tác đảm bảo an toàn trật tự cho các hoạt động dịch vụ và du khách tại Khu Di tích; ngăn chặn, giải quyết kịp thời các sự cố xẩy ra.

5. Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động dịch vụ và đảm bảo trật tự tại Khu Di tích Kim Liên.

Điều 9. Trách nhiệm của Khu Di tích Kim Liên:
1. Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ và phối hợp các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng các nội quy, quy chế, kế hoạch cụ thể để quản lý, tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ vụ tại Khu Di tích Kim Liên.

3. Bố trí, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng cho thuê mặt bằng, ki ốt dịch vụ.

4. Tuyển chọn người làm hợp đồng dịch vụ thuộc khu vực được giao quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ. 

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát và phối hợp với các ngành chức năng của huyện Nam Đàn, xã Kim Liên và xã Nam Giang xử lý hoặc đề nghị xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động dịch vụ tại địa bàn Khu Di tích theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức bảo vệ, chăm súc cây cảnh, thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, cấm không cho gia súc, gia cầm vào Khu Di tích và khu vực bãi đỗ xe. 

7. Quản lý thu, chi phí và lệ phí theo quy định của nhà nước.

8. Chủ trì tổ chức giao ban định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất về tình hình hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên với các đơn vị liên quan trên địa bàn. 

9. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Kim Liên và xã Nam Giang:
1. Phối hợp với Khu Di tích Kim Liên tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức trách nhiệm, động viên, hướng dẫn các tập thể, cá nhân thực hiện nghĩa vụ của mình khi tham gia các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên. 

2. Chịu trách nhiệm chính về các hoạt động dịch vụ và đảm bảo an toàn trật tự, vệ sinh môi trường cảnh quan tại địa bàn được giao quản lý được Quy định tại điều 5 chương II Quy chế này; Phối hợp chặt chẽ với Khu Di tích Kim Liên và các đơn vị liên quan trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ trên địa bàn Khu Di tích và vùng phụ cận, phục vụ tốt nhu cầu của khách tham quan, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích. 

3. Tổ chức tuyển chọn, ký hợp đồng với người tham gia hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; thu tiền khoán ốt và phí trông giữ các loại phương tiện, phí cho thuê mặt bằng kinh doanh tại khu vực được giao quản lý theo Quy định của nhà nước.

4. Tổ chức, quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh dịch vụ tại Khu Di tích về mặt hàng, giá cả, các hoạt động liên quan đến các điều cấm được Quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ dân kề, cận (nằm ngoài khu vực Quy hoạch) thực hiện kinh doanh dịch vụ đảm bảo mỹ quan, đảm bảo trật tự khi tham gia phục vụ khách tham quan du lịch.

5. Nghiên cứu tìm hiểu thị hiếu của khách để phát triển sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch, các mặt hàng lưu niệm, nhất là các sản phẩm lưu niệm mang bản sắc văn hóa xứ Nghệ và đặc sản địa phương để giới thiệu và tiêu thụ tại địa bàn Khu Di tích. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp và kỹ năng văn hóa ứng xử cho những người làm dịch vụ tại Khu Di tích.

6. Chỉ đạo công an xã tham gia phối hợp quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây rối mất trật tự, bán hàng rong, bán hàng không đúng nơi quy định, bán hàng qua hàng rào, chèo kéo đeo bám khách, ăn xin; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Khu di tích.

Điều 11. Quy định đối với các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên
1. Phải tuân theo Quy hoạch, chấp hành các nghĩa vụ đối với nhà nước, nội Quy của Khu Di tích, Quy định của các ngành chức năng và chịu trách nhiệm về chủng loại, chất lượng, giá cả hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh dịch vụ.

2. Có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; cảnh quan, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa; 

3. Các cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích phải có hồ sơ lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có hiểu biết cơ bản về nội dung giá trị của Khu Di tích và phương pháp ứng xử văn hóa; có bản cam kết không vi phạm những điều cấm và tuyệt đối chấp hành các quy định của nhà nước, quy chế, nội quy của Khu Di tích Kim Liên

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm thực hiện:
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chỉ đạo Khu Di tích Kim Liên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nội dung Quy chế này.

2. Khu Di tích Kim Liên là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các hoạt động phối hợp đối với các cơ quan, đơn vị được quy định tại Quy chế này.

Quá trình tổ chức thực hiện phải tăng cường sự phối hợp giữa Khu Di tích Kim Liên với UBND xã Kim Liên và xã Nam Giang để giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan.

Điều 13. Khen thưởng, kỷ luật:
Các tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc tham gia phối hợp quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ và đảm bảo an ninh trật tự tại Khu Di tích Kim Liên thì được xem xét, khen thưởng; nếu vi phạm, thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Trong quá trình thực hiện, nếu có gỡ vướng mắc, chưa phù hợp, cần bổ sung, sửa đổi, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

